
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI  

LĨNH VỰC CHĂN NUÔI THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG  

QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
(Kèm theo Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 09/9/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI 

 

 

STT 

Tên TTHC Mức 

độ 

cung 

cấp  

dịch 

vụ 

Thời hạn 

 giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Cơ quan 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực chăn nuôi (cấp tỉnh)     

 

 

 

 

 

 

1 

Đề xuất hỗ trợ 

đầu tư dự án nâng 

cao hiệu quả chăn 

nuôi đối với các 

chính sách hỗ trợ 

đầu tư theo Luật 

Đầu tư công  

1.012832 

Thủ tục này có 

hiệu lực từ ngày 

20/9/2024 

 

 

Một 

phần 

 

 

 

 

 

15 ngày 

tính từ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ đầy 

đủ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Trà Vinh 

Không 
- Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

(Chi cục 

Chăn nuôi và 

Thú y) 

 

- Nộp trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công 

tỉnh hoặc Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia. 

- Nộp trực tiếp 

tại Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Trà Vinh. 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 

10, Điều 13 Nghị định số 

106/2024/NĐ-CP ngày 01 

tháng 8 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chính sách hỗ trợ 

nâng cao hiệu quả chăn nuôi. 

- Quyết định số 2972/QĐ-

BNN-CN ngày 29 tháng 8 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành lĩnh vực 

chăn nuôi thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2 Quyết định hỗ trợ 

đầu tư dự án nâng 

cao hiệu quả chăn 

nuôi đối với các 

chính sách hỗ trợ 

Một 

phần 

32 ngày 

tính từ 

ngày 

nhận 

được đầy 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Trà Vinh 

Không 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=350577&qdcbid=92880&r_url=tra_cuu_tthc_bg


đầu tư theo Luật 

Đầu tư công 

1.012833 

Thủ tục này có 

hiệu lực từ ngày 

20/9/2024 

đủ hồ sơ. 

3 Quyết định hỗ trợ 

đối với các chính 

sách nâng cao 

hiệu quả chăn 

nuôi sử dụng vốn 

sự nghiệp nguồn 

ngân sách nhà 

nước 

1.012834 

Thủ tục này có 

hiệu lực từ ngày 

20/9/2024 

Một 

phần 

20 ngày 

tính từ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ đầy đủ 

và hợp lệ 
Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh Trà Vinh 

Không 

- Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

(Chi cục 

Chăn nuôi và 

Thú y) 

 

- Nộp trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công 

tỉnh hoặc Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia. 

- Nộp trực tiếp 

tại Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Trà Vinh. 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 

9, Điều 10, Điều 14 Nghị định 

số 106/2024/NĐ-CP ngày 01 

tháng 8 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chính sách hỗ trợ 

nâng cao hiệu quả chăn nuôi. 

- Quyết định số 2972/QĐ-

BNN-CN ngày 29 tháng 8 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành lĩnh vực 

chăn nuôi thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn.  

4 Đề nghị thanh 

toán kinh phí hỗ 

trợ đối với các 

chính sách nâng 

cao hiệu quả chăn 

nuôi 

1.012835 

Thủ tục này có 

hiệu lực từ ngày 

20/9/2024 

Một 

phần 

- Sở Tài 

chính chủ 

trì, phối 

hợp với 

đối tượng 

được hỗ 

trợ rà 

soát và 

lập hồ sơ 

giải ngân 

gửi tới 

Bộ phận 

Một cửa 
Không Sở Tài chính 

- Nộp trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công 

tỉnh hoặc Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia. 

- Nộp trực tiếp 

tại Bộ phận Một 

cửa 

- Qua dịch vụ 

bưu chính công 

- Điều 5, Điều 6, Điều 13 Nghị 

định số 106/2024/NĐ-CP ngày 

01 tháng 8 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chính sách hỗ trợ 

nâng cao hiệu quả chăn nuôi. 

- Quyết định số 2972/QĐ-

BNN-CN ngày 29 tháng 8 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành lĩnh vực 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=350578&qdcbid=92880&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=350564&qdcbid=92880&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=350565&qdcbid=92880&r_url=tra_cuu_tthc_bg


Kho bạc 

Nhà 

nước cấp 

tỉnh: 

Trong 

thời hạn 

không 

quá 15 

ngày tính 

từ ngày 

nhận 

được hồ 

sơ; - Giải 

ngân 

khoản 

kinh phí 

hỗ trợ 

cho tổ 

chức, cá 

nhân: 

Trong 

thời hạn 

03 ngày 

làm việc, 

tính từ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ đầy đủ 

và hợp 

lệ. 

 

ích. chăn nuôi thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn.  



Lĩnh vực chăn nuôi (cấp huyện) 

1 Hỗ trợ chi phí 

nâng cao hiệu quả 

chăn nuôi cho đơn 

vị đã cung cấp vật 

tư phối giống, 

công phối giống 

nhân tạo gia súc 

(trâu, bò); chi phí 

liều tinh để thực 

hiện phối giống 

cho lợn nái đối 

với các chính sách 

sử dụng vốn sự 

nghiệp nguồn 

ngân sách nhà 

nước 

1.012836 

Thủ tục này có 

hiệu lực từ ngày 

20/9/2024 

 

TTHC 

còn lại 

- Nộp 

danh 

sách gia 

súc đã 

được 

phối 

giống 

nhân tạo 

cho cơ 

quan 

chuyên 

môn cấp 

huyện: 

03 

tháng/lần

. - Tổ 

chức 

thẩm 

định hồ 

sơ và 

nghiệm 

thu kết 

quả phối 

giống 

nhân tạo: 

trong 

thời hạn 

90 ngày, 

tính từ 

ngày kết 

Bộ phận  

Một cửa 

 cấp huyện 

Không 

Ủy ban nhân 

dân cấp 

huyện 

Nộp trực tiếp 

tại Bộ phận Một 

cửa cấp huyện 

 

- Điều 8, Điều 14, Nghị định số 

106/2024/NĐ-CP ngày 01 

tháng 8 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chính sách hỗ trợ 

nâng cao hiệu quả chăn nuôi. 

- Quyết định số 2972/QĐ-

BNN-CN ngày 29 tháng 8 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành lĩnh vực 

chăn nuôi thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=350579&qdcbid=92880&r_url=tra_cuu_tthc_bg


thúc thời 

hạn nộp 

hồ sơ. 

2 Quyết định phê 

duyệt kinh phí hỗ 

trợ đào tạo, tập 

huấn để chuyển 

đổi từ chăn nuôi 

sang các nghề 

khác; chi phí cho 

cá nhân được đào 

tạo về kỹ thuật 

phối giống nhân 

tạo gia súc (trâu, 

bò); chi phí mua 

bình chứa Nitơ 

lỏng bảo quản 

tinh cho người 

làm dịch vụ phối 

giống nhân tạo gia 

súc (trâu, bò) đối 

với các chính sách 

sử dụng vốn sự 

nghiệp nguồn 

ngân sách nhà 

nước 

1.012837 

Thủ tục này có 

hiệu lực từ ngày 

20/9/2024 

TTHC 

còn lại 

40 ngày 

tính từ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ đầy đủ 

và hợp 

lệ. 

Bộ phận  

Một cửa 

 cấp huyện 

Không 

Ủy ban nhân 

dân cấp 

huyện 

Nộp trực tiếp 

tại Bộ phận Một 

cửa cấp huyện 

 

- Điều 7, Điều 8, Điều 14, Nghị 

định số 106/2024/NĐ-CP ngày 

01 tháng 8 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chính sách hỗ trợ 

nâng cao hiệu quả chăn nuôi 

- Quyết định số 2972/QĐ-

BNN-CN ngày 29 tháng 8 năm 

2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

về việc công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành lĩnh vực 

chăn nuôi thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=350580


Phụ lục II 

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC 

 HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHĂN NUÔI THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG  

QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Kèm theo Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 09/9/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

* Lĩnh vực chăn nuôi (cấp tỉnh) 

01. Tên thủ tục hành chính: Đề xuất hỗ trợ đầu tư dự án nâng cao hiệu quả chăn nuôi đối với các chính sách hỗ trợ đầu tư theo 

Luật Đầu tư công 

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc x 8 giờ = 120 giờ  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện 

 

Người thực hiện 

 

Kết quả thực hiện 
Thời gian  

quy định 

Bước 

1 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 
Công chức, viên chức 

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; 

- Chuyển hồ sơ. 
04 giờ 

Bước 

2 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

 Bộ phận quản lý giống và 

kỹ thuật chăn nuôi 

- Xem xét hồ sơ, tham mưu Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp 

với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 

và các cơ quan có liên quan thẩm tra điều 

kiện hỗ trợ, dự kiến mức kinh phí hỗ trợ 

cho dự án 

- Tổng hợp, lập văn bản thẩm tra hỗ trợ đầu 

tư trình Sở Nông nghiệp và PTNT 

88 giờ 

Bước 

3 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

- Xem xét, phê duyệt văn bản thẩm tra hỗ 

trợ đầu tư  
24 giờ 

Bước 

4 
Văn phòng Sở Văn thư 

- Đóng dấu. 

- Chuyển hồ sơ đến Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh 

04 giờ 

Bước 

5 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 
Công chức, viên chức - Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.  

        



02. Tên thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ đầu tư dự án nâng cao hiệu quả chăn nuôi đối với các chính sách hỗ trợ đầu tư theo 

Luật Đầu tư công  

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 32 ngày làm việc x 8 giờ = 256 giờ  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện 

 

Người thực hiện 

 

Kết quả thực hiện 
Thời gian  

quy định 

Bước 

1 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 
Công chức, viên chức 

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; 

- Chuyển hồ sơ. 
04 giờ 

Bước 

2 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

 Bộ phận quản lý giống và 

kỹ thuật chăn nuôi 

- Xem xét hồ sơ, tham mưu Sở Nông 

nghiệp và PTNT thành lập Hội đồng 

nghiệm thu có đại diện Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Xây dựng và đại diện các Sở, 

11 ban, ngành, địa phương có liên quan 

trong trường hợp cần thiết 

- Lập Biên bản nghiệm thu của Hội đồng 

nghiệm thu 

- Lập tờ trình, dự thảo Quyết định hỗ trợ 

đầu tư cho tổ chức, cá nhân 

188 giờ 

Bước 

3 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Chuyên viên và Lãnh đạo 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

- Xem xét, ký duyệt văn bản gửi Ủy ban 

nhân dân tỉnh  
24 giờ 

Bước 

4 
Văn phòng Sở Văn thư 

- Đóng dấu. 

- Chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh. 
04 giờ 

Bước 

5 

Ủy ban nhân dân tỉnh  

(Văn phòng  

Ủy ban nhân dân tỉnh) 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

tỉnh  

(Văn phòng  

Ủy ban nhân dân tỉnh) 

- Phê duyệt; 

- Đóng dấu; 

- Gửi kết quả. 
36 giờ 

Bước 

6 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 
Công chức, viên chức - Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.  

 



03. Tên thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ đối với các chính sách nâng cao hiệu quả chăn nuôi sử dụng vốn sự nghiệp nguồn 

ngân sách nhà nước 

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 20 ngày làm việc x 8 giờ = 160 giờ  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện 

 

Người thực hiện 

 

Kết quả thực hiện 
Thời gian  

quy định 

Bước 

1 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 
Công chức, viên chức 

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; 

- Chuyển hồ sơ. 
04 giờ 

Bước 

2 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

 Bộ phận quản lý giống và 

kỹ thuật chăn nuôi 

- Xem xét hồ sơ, tham mưu Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập 

Hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định 

hồ sơ 

- Tổng hợp kết quả thẩm định,trình lãnh 

đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 

128 giờ 

Bước 

3 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

- Xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kinh 

phí hỗ trợ  

24 giờ 

Bước 

4 
Văn phòng Sở Văn thư 

- Đóng dấu. 

- Chuyển hồ sơ đến Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh 

04 giờ 

Bước 

5 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 
Công chức, viên chức - Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.  

 

4. Đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ đối với các chính sách nâng cao hiệu quả chăn nuôi 

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 15 ngày làm việc x 8 giờ = 120 giờ  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện 

 

Người thực hiện 

 

Kết quả thực hiện 
Thời gian  

quy định 

Bước 

1 
Văn phòng 

Bộ phận một cửa 
Công chức, viên chức 

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; 

- Chuyển hồ sơ. 
04 giờ 

Bước Phòng Tài chính Đầu tư Công chức, viên chức - Xử lý, thẩm định hồ sơ. 80 giờ 



2 - Xác minh (nếu có). 

- Niêm yết, công khai (nếu có). 

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có). 

- Trình lãnh đạo phòng phê duyệt. 

Bước 

3 

Lãnh đạo Phòng  
Công chức, viên chức 

- Rà soát và lập hồ sơ giải ngân gửi tới Kho 

bạc Nhà nước cấp tỉnh.  
24 giờ 

Bước 

4 
Lãnh đạo phụ trách 

Lãnh đạo Sở - Phê duyệt văn bản. 08 giờ 

Bước 

5 

Văn phòng 

Bộ phận một cửa 
Công chức, viên chức 

- Đóng dấu (nếu có). 

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 
04 giờ 

    

* Lĩnh vực chăn nuôi (cấp huyện) 

01. Tên thủ tục hành chính: Hỗ trợ chi phí nâng cao hiệu quả chăn nuôi cho đơn vị đã cung cấp vật tư phối giống, công phối giống 

nhân tạo gia súc (trâu, bò); chi phí liều tinh để thực hiện phối giống cho lợn nái đối với các chính sách sử dụng vốn sự nghiệp nguồn 

ngân sách nhà nước 

- Nộp danh sách gia súc đã được phối giống nhân tạo cho cơ quan chuyên môn cấp huyện: 03 tháng/lần.  

- Tổ chức thẩm định hồ sơ và nghiệm thu kết quả phối giống nhân tạo: 
Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 90 ngày làm việc x 8 giờ = 720 giờ    

     

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện Người thực hiện Kết quả thực hiện 
Thời gian  

quy định 

Bước 1 
Bộ phận Một cửa 

cấp huyện 
Công chức 

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả. 

- Chuyển hồ sơ. 
04 giờ 

Bước 2 

Phòng, ban chuyên môn 

cấp huyện 

 

Lãnh đạo - Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý. 

716 giờ 
Công chức 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ. 

- Tiến hành xác minh (nếu có). 

- Niêm yết, công khai (nếu có). 

- Hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo phòng 



xem xét. 

Bước 3 

Lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân 

 cấp huyện 

Lãnh đạo Ký văn bản phê duyệt kết quả. 

Bước 4 

Văn phòng 

Ủy ban nhân dân 

 cấp huyện 

Công chức  
- Đóng dấu (nếu có). 

- Gửi kết quả  

Bước 5 
Bộ phận Một cửa 

cấp huyện 
Công chức Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.  

 

02. Tên thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề 

khác; chi phí cho cá nhân được đào tạo về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc (trâu, bò); chi phí mua bình chứa Nitơ lỏng bảo 

quản tinh cho người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc (trâu, bò) đối với các chính sách sử dụng vốn sự nghiệp nguồn ngân 

sách nhà nước 

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính: 40 ngày làm việc x 8 giờ = 320 giờ  

Bước 

thực 

hiện 

Đơn vị thực hiện Người thực hiện Kết quả thực hiện 
Thời gian  

quy định 

Bước 1 
Bộ phận Một cửa 

cấp huyện 
Công chức 

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả. 

- Chuyển hồ sơ. 
04 giờ 

Bước 2 

Phòng, ban chuyên môn 

cấp huyện 

 

Lãnh đạo - Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý. 

316 giờ 
Công chức 

- Xử lý, thẩm định hồ sơ. 

- Tiến hành xác minh (nếu có). 

- Niêm yết, công khai (nếu có). 

- Hoàn thiện hồ sơ, trình lãnh đạo phòng 

xem xét. 

Bước 3 
Lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân 
Lãnh đạo Ký văn bản phê duyệt kết quả. 



 cấp huyện 

Bước 4 

Văn phòng 

Ủy ban nhân dân 

 cấp huyện 

Công chức  
- Đóng dấu (nếu có). 

- Gửi kết quả  

Bước 5 
Bộ phận Một cửa 

cấp huyện 
Công chức Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.  

 

 


